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   CHÍNH PHỦ                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số: 198/BC-CP                                   Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019


​​​​             
BÁO CÁO TÓM TẮT

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017



Kính gửi: Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), Chính phủ trình Quốc hội Báo cáo quyết toán NSNN năm 2017 như sau:

Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIV đã có Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 quyết định dự toán thu, chi NSNN năm 2017 như sau:

Tổng số thu: 1.212.180 tỷ đồng (không kể thu chuyển nguồn); Tổng số chi: 1.390.480 tỷ đồng; Bội chi NSNN: (-) 178.300 tỷ đồng, tương đương 3,5% GDP, gồm: bội chi ngân sách trung ương (NSTW) là 172.300 tỷ đồng, tương đương 3,38% GDP, bội chi ngân sách địa phương (NSĐP) là 6.000 tỷ đồng, tương đương 0,12% GDP.
Tổng mức vay của NSNN: 340.157 tỷ đồng (đã bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của NSNN).

Năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020; đồng thời là năm đầu thực hiện Luật NSNN năm 2015 và triển khai Nghị quyết số 07/NQ-TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Trong điều kiện tình hình kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong bối cảnh hội nhập và những yếu kém về trình độ lao động so với khu vực và thế giới, đồng thời chịu tác động của biến đổi khí hậu; thu NSNN từ các khu vực kinh tế không đạt dự toán Quốc hội quyết định, gây áp lực lên cân đối ngân sách, đặc biệt là NSTW giảm, trong khi nhu cầu chi tăng cao cả về chi đầu tư cơ sở hạ tầng và chi an sinh xã hội. Vì vậy, nhiệm vụ tài chính ngân sách được Quốc hội quyết định cho năm 2017 có nhiều nội dung quan trọng đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và cả giai đoạn 2016-2020 theo định hướng Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra.

Với quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 đã được Quốc hội quyết định, ngay từ những ngày, tháng đầu năm Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 với những giải pháp, biện pháp cụ thể để tập trung, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, điều hành quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN, bảo đảm cân đối ngân sách của từng cấp, cả trung ương và địa phương.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội cùng với sự chỉ đạo chủ động, sát sao, linh hoạt và kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương và sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, nhờ đó hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch; riêng chỉ tiêu mức tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 6,81% (kế hoạch 6,7%) là mức tăng cao nhất kể từ năm 2011 và sự đóng góp khá đồng đều của tất cả các ngành, lĩnh vực; kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, tỷ giá ổn định, lãi suất cho vay giảm, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững, xuất siêu 2,9 tỷ USD Mỹ. Thị trường tài chính, chứng khoán khởi sắc. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm củng cố.

Căn cứ quy định của Luật NSNN, Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2017; trên cơ sở thẩm định, tổng hợp quyết toán ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định, Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN của Kiểm toán Nhà nước, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 34 ngày 08/5/2019, Chính phủ đã có Báo cáo số 197/BC-CP ngày 13/5/2019 về quyết toán NSNN năm 2017, gồm 14 trang kèm theo 14 Phụ lục theo quy định. Sau đây, xin báo cáo tóm tắt một số nội dung chính như sau:

I. THU CÂN ĐỐI NSNN

Dự toán thu NSNN 1.212.180 tỷ đồng, quyết toán 1.293.627 tỷ đồng, tăng 6,7% (81.447 tỷ đồng) so với dự toán chủ yếu do tăng thu từ tiền sử dụng đất 61.713 tỷ đồng, thuế xuất nhập khẩu 17.272 tỷ đồng và thu từ dầu thô; trong đó:

1. Thu nội địa (không bao gồm thu từ dầu thô): 
Dự toán 990.280 tỷ đồng, quyết toán 1.039.192 tỷ đồng, tăng 4,9% (48.912 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu nhờ tăng thu tiền sử dụng đất (61.713 tỷ đồng). Loại trừ tăng thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, có 22 tỉnh thu không đạt dự toán chủ yếu do ảnh hưởng của chính sách nhập khẩu, lắp ráp ô tô, sản xuất bia không đạt như dự kiến, NSTW bù giảm thu cho 16 địa phương theo quy định của Luật NSNN.

2. Thu dầu thô: 
Dự toán 38.300 tỷ đồng, quyết toán 49.583 tỷ đồng, tăng 29,5% (11.283 tỷ đồng) so với dự toán; chủ yếu do giá thanh toán bình quân đạt 55,6 USD/thùng, tăng 5,6 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán (giá dự toán là 50 USD/thùng) và sản lượng thanh toán đạt cao hơn dự toán là 1,29 triệu tấn. Đồng thời đã thực hiện thu vào ngân sách 3.561 tỷ đồng khoản kết dư chi phí phát sinh năm 2017 của Liên doanh dầu khí Vietsovpetro, nhờ đó, thu ngân sách từ dầu thô tăng 29,5% so với dự toán.  

3. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: 
Dự toán 180.000 tỷ đồng, quyết toán 197.272 tỷ đồng, vượt 17.272 tỷ đồng so với dự toán. Trong năm 2017 thực hiện giảm thuế suất theo cam kết với các thị trường Hàn Quốc, ASEAN làm giảm thu mạnh, nhưng nhờ giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng gần 22% so với năm 2016, và tăng cường quản lý thuế (thanh tra, kiểm tra với 8.200 cuộc, thu 2.790 tỷ đồng), nên góp phần tăng thu NSNN. Trong năm đã hoàn thuế GTGT cho các đơn vị kịp thời, đầy đủ theo đúng chế độ quy định là 99.143 tỷ đồng.

II. CHI CÂN ĐỐI NSNN

Quốc hội đã có Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 về nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 với mục tiêu chủ yếu là: Thực hiện chính sách tài khoá chặt chẽ, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, thực hiện dự toán NSNN theo đúng quy định của pháp luật. 

Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp trong tổ chức điều hành dự toán chi NSNN, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017; trong đó, yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí, cắt giảm các khoản chi hội nghị, khảo sát nước ngoài, mua sắm trang thiết bị đắt tiền không cần thiết. Theo đó, kết quả chi NSNN như sau:

Dự toán chi NSNN 1.390.480 tỷ đồng, quyết toán 1.355.034 tỷ đồng, bằng 97,5% (giảm 35.446 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu do một số khoản chi triển khai chậm (như các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu) nên bị hủy dự toán hoặc chuyển nguồn sang năm sau chi tiếp theo quy định của Luật NSNN. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã thực hiện điều hành chi ngân sách bám sát mục tiêu, dự toán ngân sách được giao.

Quyết toán chi NSTW là 564.531 tỷ đồng, bằng 95,1% so với dự toán. Quyết toán chi NSĐP là 790.503 tỷ đồng, bằng 99,2% so với dự toán, trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: 
Dự toán 357.150 tỷ đồng, quyết toán 372.792 tỷ đồng, tăng 4,4% (15.642 tỷ đồng) so với dự toán, do tăng chi từ nguồn tăng thu của địa phương, nguồn dự phòng ngân sách và nguồn năm trước chuyển sang. Số chi đầu tư phát triển chiếm 27,5% tổng chi NSNN, bằng 7,4% GDP. 

2. Chi trả nợ lãi: 
Dự toán 98.900 tỷ đồng, quyết toán 97.728 tỷ đồng, giảm 1.172 tỷ đồng so với dự toán; NSTW trả nợ lãi 95.406 tỷ đồng, trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định.
3. Chi phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; quản lý hành chính:

Dự toán 902.880 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn cải cách tiền lương), quyết toán 881.687 tỷ đồng, bằng 97,7% so với dự toán, chiếm 65,1% tổng chi NSNN. Quyết toán chi NSTW 385.303 tỷ đồng, bằng 99,7% so với dự toán được giao. Quyết toán chi NSĐP 496.384 tỷ đồng, bằng 96,1% (giảm 20.108 tỷ đồng) so với dự toán, do một số khoản chi chương trình mục tiêu triển khai chậm chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện hoặc hủy dự toán theo quy định của Luật NSNN.

Trong năm 2017, các nhiệm vụ chi thường xuyên quan trọng như chi sự nghiệp khoa học công nghệ, chi giáo dục đào tạo, chi sự nghiệp y tế, chính sách an sinh xã hội, tiếp tục được chú trọng bố trí ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, đồng thời tích cực đổi mới, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình tính chi phí đầy đủ theo tinh thần nghị quyết của Quốc hội. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã triển khai tích cực điều hành dự toán NSNN, tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương theo Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo lộ trình cải cách cơ chế quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, một số chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ học sinh thực hiện chính sách của Nhà nước, chính sách an sinh xã hội và thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, chương trình mục tiêu quốc gia… cần có thời gian tổ chức triển khai nên chưa chi kịp trong năm, được chuyển nguồn sang năm sau tiếp tục thực hiện theo chế độ quy định. Các nhiệm vụ chi thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được bảo đảm chi theo đúng chế độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tóm lại, nhiệm vụ chi NSNN năm 2017 đã được thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác quản lý, kiểm soát NSNN chặt chẽ theo quy định của Luật NSNN và nghị quyết của Quốc hội. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, điều hành dự toán NSNN có hiệu quả và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo nghị quyết của Quốc hội, góp phần giảm bội chi NSNN.

Số chi chuyển nguồn năm 2017 sang năm 2018 là 326.380 tỷ đồng, tăng so với số chi chuyển nguồn của năm 2016 là 19.488 tỷ đồng; so với tổng số chi NSNN sấp xỉ năm trước (năm 2017 là 19,4%, năm 2016 là 19,2%). Số chi chuyển nguồn NSNN năm 2017 bao gồm: Số chuyển nguồn của NSTW là 81.215 tỷ đồng, giảm 21.016 tỷ đồng so với năm trước. Trong số chuyển nguồn NSTW chủ yếu là các khoản kinh phí thường xuyên theo Nghị quyết của Quốc hội là 11.618 tỷ đồng; chuyển nguồn chi đầu tư phát triển là 31.140 tỷ đồng; chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ địa phương thực hiện cải cách tiền lương, chính sách an sinh xã hội là 7.113 tỷ đồng; chuyển nguồn kinh phí thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương (kinh phí thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, kinh phí nghiên cứu khoa học, kinh phí thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp,…) là 21.446 tỷ đồng. Số chuyển nguồn của NSĐP là 245.165 tỷ đồng, tăng 40.504 tỷ đồng so với năm trước. Trong số chi chuyển nguồn NSĐP chủ yếu là chuyển nguồn tăng thu NSĐP năm 2017 (81.529 tỷ đồng) theo quy định của Luật NSNN, kinh phí thực hiện lộ trình cải cách tiền lương (53.820 tỷ đồng), chi đầu tư phát triển, các khoản kinh phí thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và kinh phí đã giải ngân chờ thủ tục quyết toán theo chế độ.

Tuy nhiên, tình trạng chi tiêu sai chế độ vẫn còn ở một số đơn vị, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị thu hồi khoản chi sai chế độ hàng trăm tỷ đồng, Kho bạc Nhà nước phát hiện nhiều khoản chi không đúng định mức quy định; việc triển khai nhiệm vụ chi ngân sách ở một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương còn chậm so với quy định, đặc biệt là mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về đấu thầu, nên chuyển nguồn sang năm sau thực hiện tiếp theo chế độ quy định.

III. BỘI CHI NSNN VÀ CÁC KHOẢN VAY BÙ ĐẮP BỘI CHI NSNN

Tại Nghị quyết số 27/2016/QH13 ngày 11/11/2016, mức bội chi NSNN được quyết định là 178.300 tỷ đồng, so với GDP (dự toán) 5.100.000 tỷ đồng, bằng 3,5% GDP; so với GDP thực hiện 5.005.975 tỷ đồng, bằng 3,56%. Quyết toán số bội chi NSNN là 136.963 tỷ đồng, bằng 2,74% GDP thực hiện, giảm 41.337 tỷ đồng so với dự toán Quốc hội quyết định; trong đó NSĐP quyết toán không bội chi, giảm so với dự toán 6.000 tỷ đồng; NSTW quyết toán 136.963 tỷ đồng, bằng 2,74% GDP, giảm về số tuyệt đối là 35.337 tỷ đồng (vốn ngoài nước giảm 20.195 tỷ đồng, vốn trong nước giảm 15.142 tỷ đồng), giảm 0,76% GDP so với dự toán Quốc hội quyết định. Việc kiểm soát chi chặt chẽ theo quy định của Luật NSNN đã giúp giảm bội chi, nhất là đối với NSTW: Vốn ngoài nước giảm 20.195 tỷ đồng của các dự án đầu tư không triển khai kịp, không được chuyển nguồn theo quy định nên hủy dự toán; vốn trong nước giảm 15.142 tỷ đồng cho nhiệm vụ chi thường xuyên không triển khai kịp, không được chuyển nguồn nên hủy dự toán theo quy định; NSĐP giảm bội chi 6.000 tỷ đồng do khó khăn về trả nợ và lãi suất nên không phát hành theo dự kiến, được bù đắp từ tăng thu và sắp xếp từ nguồn dự phòng ngân sách.

Về nguồn bù đắp của NSTW: Vay trong nước 70.125 tỷ đồng; vay ngoài nước 66.838 tỷ đồng, các khoản vay đa dạng về kỳ hạn nợ, nâng kỳ hạn trái phiếu Chính phủ vay trong nước, nhờ đó kỳ hạn vay bình quân năm 2017 đạt 12,74 năm, kỳ hạn còn lại của danh mục nợ đến cuối năm 2017 là 6,71 năm, lãi suất huy động bình quân năm 2017 là 5,98%/năm, đáp ứng yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09/11/2016. Với kết quả thực hiện dự toán thu, chi, bội chi như trên, so với GDP thực tế, dư nợ Chính phủ bằng 51,67%, nợ công bằng 61,37%, trong giới hạn theo quy định của Chính phủ và của Quốc hội.

IV. TỔNG MỨC VAY CỦA NSNN

Tổng mức vay của NSNN Quốc hội quyết định là 340.157 tỷ đồng; quyết toán 283.981 tỷ đồng, bằng 83,5% (giảm 56.176 tỷ đồng) so với dự toán; NSTW giảm 38.324 tỷ đồng; NSĐP giảm 17.852 tỷ đồng, chủ yếu do giảm bội chi NSNN 41.337 tỷ đồng.

V. THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Thực hiện Nghị quyết số 58/2018/QH14 của Quốc hội ngày 12/6/2018 về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2016, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương xử lý các vi phạm, thu hồi các khoản trốn, lậu thuế, các khoản chi sai chế độ. Đến ngày 22/4/2019, tổng hợp kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN năm 2016 như sau:

Tổng số kiến nghị liên quan đến NSNN (không bao gồm các kiến nghị xử lý tài chính khác) là 31.798,5 tỷ đồng, đã thực hiện 21.268,3 tỷ đồng, đạt 66,9% số kiến nghị là thấp so với các năm trước, chủ yếu do Dự án đô thị Thành phố Hồ Chí Minh mới đạt 12,3% số kiến nghị do có vướng mắc về tiền sử dụng đất cấp có thẩm quyền đang xử lý và việc thu nộp tại Công ty Habeco và Sabeco mới đạt 12,25% số kiến nghị, Kiểm toán Nhà nước đang phối hợp với cơ quan chức năng rà soát các khoản phải nộp NSNN theo quy định của pháp luật.
Các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN năm 2016 chưa thực hiện được hết chủ yếu do một số nguyên nhân như: một số đơn vị đang gặp khó khăn về tài chính, các kiến nghị liên quan đến xuất toán, thu hồi nộp ngân sách chưa thực hiện triệt để do phải thu dần vào thu nhập của đơn vị, cá nhân theo quy định, hoặc đang tổ chức xử lý theo quy định. Chính phủ tiếp tục đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương, địa phương xử lý theo quy định của pháp luật.

Về kết quả Kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2017, Kiểm toán Nhà nước cơ bản nhất trí với Báo cáo quyết toán NSNN của Chính phủ. Những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp thu, xử lý theo quy định.

Trên cơ sở đó, Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2017 như sau:

- Tổng số thu cân đối NSNN là 1.683.045 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn năm 2016 chuyển sang năm 2017, thu kết dư NSĐP năm 2016, và thu từ quỹ dự trữ tài chính của NSĐP theo quy định của Luật NSNN và chênh lệch bội thu với bội chi NSĐP để trả nợ gốc 9.521 tỷ đồng);

- Tổng số chi cân đối NSNN là 1.681.414 tỷ đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018);

- Bội chi NSNN 136.963 tỷ đồng, bằng 2,74% GDP (không bao gồm kết dư NSĐP 129.073 tỷ đồng).

Các chỉ tiêu quyết toán NSNN gồm các phụ lục theo quy định của Nghị quyết số 343/2017/NQ-UBTVQH14 ngày 19/01/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội được ban hành theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật NSNN.

Kính trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn./.
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